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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; Thông tư số 29/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán và Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố 10 Tiêu chuẩn cơ sở sau đây:
	1. TCCS 01-1:2018/NHNNVN
	Các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip tiếp xúc tại Việt Nam
Phần 1: Tổng quan

	2. TCCS 01-2:2018/NHNNVN
	Các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip tiếp xúc tại Việt Nam
Phần 2: Xử lý giao dịch và Quản trị rủi ro thẻ

	3. TCCS 01-3:2018/NHNNVN
	Các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip tiếp xúc tại việt Nam
Phần 3: Câu lệnh Đơn vị Dữ liệu Giao thức ứng dụng

	4. TCCS 01-4:2018/NHNNVN
	Các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip tiếp xúc tại Việt Nam
Phần 4: Mật mã

	5. TCCS 01-5:2018/NHNNVN
	Các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip tiếp xúc tại Việt Nam
Phần 5: Từ điển dữ liệu

	6. TCCS 02-1:2018/NHNNVN
	Các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip không tiếp xúc tại Việt Nam
Phần 1: Tổng quan

	7. TCCS 02-2:2018/NHNNVN
	Các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip không tiếp xúc tại Việt Nam
Phần 2: Xử lý giao dịch và Quản trị rủi ro thẻ

	8. TCCS 02-3:2018/NHNNVN
	Các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip không tiếp xúc tại Việt Nam
Phần 3: Câu lệnh Đơn vị Dữ liệu Giao thức ứng dụng

	9. TCCS 02-4:2018/NHNNVN
	Các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip không tiếp xúc tại Việt Nam
Phần 4: Mật mã

	10. TCCS 02-5:2018/NHNNVN
	Các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip không tiếp xúc tại Việt Nam
Phần 5: Từ điển dữ liệu


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 
	
Nơi nhận:
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Các Bộ: Công an, KHCN;
- Vụ PC, Cục CNTT, CQTTGSNH;
- Các tổ chức phát hành thẻ, thanh toán thẻ, công ty chuyển mạch thẻ;
- Lưu: VP, TT(3b).
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